
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10CA 1 Hoàng Thanh An Nữ 17/07/2006 Tp.HCM 90007

10CA 2 Đặng Hồng Ân Nữ 28/04/2006 Đà Nẵng 90027

10CA 3 Nguyễn Minh Ân Nam 20/02/2006 Tp.HCM 90031

10CA 4 Hoàng Thiên Ân Nữ 04/03/2006 Tp.HCM 90028

10CA 5 Hà Quỳnh Anh Nữ 20/10/2006 Tp.HCM 90053

10CA 6 Lê Thị Trâm Anh Nữ 17/09/2006 Tp.HCM 95455

10CA 7 Đặng Lê Gia Bảo Nữ 02/05/2006 Tp.HCM 90122

10CA 8 Hoàng Lê Lan Chi Nữ 17/11/2006 Tp.HCM 90158

10CA 9 Nguyễn Hữu Đạt Nam 06/08/2006 Tp.HCM 90186

10CA 10 Lê Công Doanh Nam 05/02/2006 Nam Định 95496

10CA 11 Chu Tiến Dũng Nam 23/06/2006 Tp.HCM 95503

10CA 12 Trần Anh  Dũng Nam 21/09/2006 Tp.HCM 95504

10CA 13 Nguyễn Hoàng Khương Duy Nam 20/10/2006 Tp.HCM 92530

10CA 14 Trương Minh Hằng Nữ 16/10/2006 Tp.HCM 90277

10CA 15 Trương Thị Thanh Hiền Nữ 20/04/2006 Nghệ An 90283

10CA 16 Bùi Gia Khang Nam 03/06/2006 Tp.HCM 90339

10CA 17 Lê Nguyên Khang Nam 19/01/2006 Tp.HCM 90345

10CA 18 Dương Đức Duy Lâm Nam 28/02/2006 Tp.HCM 95581

10CA 19 Đỗ Khánh Linh Nữ 09/01/2006 Tp.HCM 90441

10CA 20 Vũ Khánh Linh Nữ 01/04/2006 Tp.HCM 90458

10CA 21 Bùi Tuấn Long Nam 26/10/2006 Hà Nội 90464

10CA 22 Trần Thị Phương Mai Nữ 02/02/2006 Thái Bình 90482

10CA 23 Vũ Mai Kỳ Minh Nữ 01/04/2006 Tp.HCM 95612

10CA 24 Dương Hồng Quang Minh Nam 08/12/2006 Tp.HCM 90490

10CA 25 Nguyễn Thùy Thúy Nga Nữ 10/01/2006 Tp.HCM 95621

10CA 26 Mai Vĩnh Bảo Nghi Nữ 12/05/2006 Tp.HCM 90542

10CA 27 Nguyễn Thục Nghi Nữ 15/11/2006 Tp.HCM 90545

10CA 28 Đỗ Minh Ngọc Nữ 22/04/2006 Tp.HCM 95636

10CA 29 Vũ Thế Phong Nam 03/05/2006 Tp.HCM 90650

10CA 30 Trần Uyên Phương Nữ 11/04/2006 Tp.HCM 90694

10CA 31 Hoàng Thị Thúy Quỳnh Nữ 25/09/2006 Nghệ An 95693

10CA 32 Nguyễn Hữu Thành Nam 11/04/2006 Tp.HCM 95714

10CA 33 Vũ Huỳnh Hương Thảo Nữ 26/09/2006 Tp.HCM 90774

10CA 34 Thủy Ngọc Anh Thư Nữ 19/05/2006 Tp.HCM 90819

10CA 35 Nguyễn Quỳnh Thy Nữ 04/11/2006 Tp.HCM 90831

10CA 36 Trần Trịnh Phương Uyên Nữ 20/01/2006 Tp.HCM 93208

10CA 37 Phạm Vũ Nam 06/02/2006 Tp.HCM 95766

10CA 38 Lê Thị Thiên Ý Nữ 12/01/2006 Tp.HCM 90962
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